
Viện Mã lớp Mã lớp kèm Mã HP Khối lượng Tên HP

VCKDL 108919 108919 TE3021 3(3-1-0-6) Lý thuyết động cơ ô tô

VCKDL 108919 108919 TE3021 3(3-1-0-6) Lý thuyết động cơ ô tô

VCKDL 108919 108919 TE3021 3(3-1-0-6) Lý thuyết động cơ ô tô

VCKDL 108988 108988 TE4011 3(3-0-1-6) Thí nghiệm động cơ đốt trong

VCKDL 108926 108926 TE3040 3(3-1-0-6) HTNL và TĐĐC tốc độ ĐCĐT

VCKDL 108926 108926 TE3040 3(3-1-0-6) HTNL và TĐĐC tốc độ ĐCĐT

VCKDL 108954 108954 TE5040 2(2-1-0-4) Tăng áp động cơ

VCKDL 108954 108954 TE5040 2(2-1-0-4) Tăng áp động cơ

VCKDL 108952 108952 TE5020 3(3-1-0-6) ĐLH và dao động ĐCĐT

VCKDL 108952 108952 TE5020 3(3-1-0-6) ĐLH và dao động ĐCĐT

VCKDL 108989 108989 TE3031 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108989 108989 TE3031 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108990 108990 TE3031 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108990 108990 TE3031 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108925 108925 TE3030 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108925 108925 TE3030 3(3-1-0-6) Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

VCKDL 108953 108953 TE5030 4(4-1-0-8) Thiết kế, tính toán ĐCĐT

VCKDL 108953 108953 TE5030 4(4-1-0-8) Thiết kế, tính toán ĐCĐT

VCKDL 108924 108924 TE3020 3(3-1-0-6) Lý thuyết ĐCĐT I

VCKDL 108924 108924 TE3020 3(3-1-0-6) Lý thuyết ĐCĐT I

VCKDL 108951 108951 TE5010 2(2-1-0-4) Lý thuyết ĐCĐT II

VCKDL 108951 108951 TE5010 2(2-1-0-4) Lý thuyết ĐCĐT II

VCKDL 108987 108987 TE4011 3(3-0-1-6) Thí nghiệm động cơ đốt trong

VCKDL 108978 108978 TE4021 3(3-0-1-6) Sử dụng, sửa chữa ĐCĐT

VCKDL 108912 108912 TE3010 3(3-0-1-6) Động cơ đốt trong

VCKDL 108950 108950 TE5050 3(3-1-0-6) Trang bị động lực
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Ghi chú Cần TN Buổi số Thứ Thời gian BĐ KT Buổi Tuần Phòng

Ôtô-K61C 1 2 1505-1645 4 5 Chiều 22,25-31 D8-405

Ôtô-K61C 2 4 1230-1500 1 3 Chiều 22,25-31 D8-405

Ôtô-K61C 3 6 1505-1735 4 6 Chiều 22,25-31 D8-405

CNKT Ôtô-K61S TN 1 2 0920-1150 4 6 Sáng 22,15-31,33-40 D8-408

ĐCĐT-K61C 1 2 1230-1405 1 2 Chiều 22,15-31,33-40 D8-306

ĐCĐT-K61C 2 5 1600-1735 5 6 Chiều 22,15-31,33-40 D8-306

ĐCĐT-K60S 1 4 0920-1150 4 6 Sáng 22,25-31 D8-301

ĐCĐT-K60S 2 6 0645-0915 1 3 Sáng 22,25-31 D8-301

ĐCĐT-K60S 1 2 0735-0915 2 3 Sáng 22,15-31,33-40 D8-301

ĐCĐT-K60S 2 5 1015-1150 5 6 Sáng 22,15-31,33-40 D8-301

CNKT Ôtô-K61S 1 4 0645-1010 1 4 Sáng 22,25-31 D8-408

CNKT Ôtô-K61S 2 6 0830-1150 3 6 Sáng 22,25-31 D8-408

CNKT Ôtô-K61S 1 4 0645-1010 1 4 Sáng 33-40 D8-408

CNKT Ôtô-K61S 2 6 0830-1150 3 6 Sáng 33-40 D8-408

ĐCĐT-K61C 1 2 1415-1735 3 6 Chiều 33-40 D8-306

ĐCĐT-K61C 2 5 1230-1550 1 4 Chiều 33-40 D8-306

ĐCĐT-K60S 1 2 0920-1150 4 6 Sáng 22,15-31,33-40 D8-301

ĐCĐT-K60S 2 4 0735-0915 2 3 Sáng 22,15-31,33-40 D8-301

ĐCĐT-K61C 1 2 1415-1735 3 6 Chiều 22,25-31 D8-306

ĐCĐT-K61C 2 5 1230-1550 1 4 Chiều 22,25-31 D8-306

ĐCĐT-K60S 1 4 0920-1150 4 6 Sáng 33-40 D8-301

ĐCĐT-K60S 2 6 0645-0915 1 3 Sáng 33-40 D8-301

CNKT Ôtô-K61S TN 1 2 0645-0915 1 3 Sáng 22,15-31,33-40 D8-408

CNKT Ôtô-K61C TN 1 6 1505-1735 4 6 Chiều 22,15-31,33-40 D8-303

CKĐL-K61S TN 1 2 0645-0915 1 3 Sáng 22,15-31,33-40 D8-405

ĐCĐT-K60S 1 5 0645-1010 1 4 Sáng 22,15-31,33-40 D8-301
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Loại lớp Đợt mở SL Max Dung lượng phòng Trạng thái Ngôn ngữ sử dụng BM Phân công Thầy dạy

LT+BT A 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Hoàng Đình Long

LT+BT A 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Hoàng Đình Long

LT+BT A 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Hoàng Đình Long

LT+BT AB 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Hoàng Đình Long

LT+BT AB 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Khổng Vũ Quảng

LT+BT AB 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Khổng Vũ Quảng

LT+BT A 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Lê Tuấn 0.5 & Lương 0.5

LT+BT A 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Lê Tuấn 0.5 & Lương 0.5

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Duy Tiến

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Duy Tiến

LT+BT A 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Đức Khánh

LT+BT A 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Đức Khánh

LT+BT B 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Duy Tiến

LT+BT B 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Duy Tiến

LT+BT B 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Tuyến 0.7 & Khánh 0.3

LT+BT B 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Tuyến 0.7 & Khánh 0.3

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Hữu Tuyến

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Hữu Tuyến

LT+BT A 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Minh Tuấn

LT+BT A 60 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Minh Tuấn

LT+BT B 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Minh Tuấn

LT+BT B 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Phạm Minh Tuấn

LT+BT AB 50 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Trần Anh Trung

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Trần Anh Trung

LT+BT AB 80 80 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Nguyễn Thế Lương

LT+BT AB 40 40 Đang xếp TKB Tiếng ViệtĐC Trần Đăng Quốc
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